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	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

(1 điểm)
	Tính khối lượng axit oxalic (HOOC-COOH) có đương lượng là 45 cần dùng vừa đủ để làm mất màu 12,64 g thuốc tím (KMnO4) thuốc tím có đương lượng là 31,6.
	m/45=12,64/31,6
	m=18 gam



	Câu 2

(1 điểm)
	Cho 3,8 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO và ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Tính khối lượng các muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	4,8 + 0,03.98=m + 0,03.18
	m=6,2 gam



	Câu 3

(1 điểm)
	Trộn 0,04 m3 N2 (96 kPa) với 0,02 m3 O2 thu được 0,06 m3 hỗn hợp có áp suất toàn phần là 97,6 kPa. Tính áp suất của O2 trước khi trộn theo kPa.
	0,04.96+x.0,02)= 0,06.97,6
	100,8 kPa

	Câu 4

(1 điểm)
	Xác định Z, tên nguyên tố  có electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất có 4 số lượng tử là:  n = 3   l = 2   ml = 0  ms = =+  ½
	3d3
	Z=23

	Câu 5

(1 điểm)
	Viết cấu hình, tính bậc liên kết và cho biết từ tính của O2 theo MO-LCAO.
	2,2,2,2=2,1=1


	Thuận từ

P=2

	Câu 6

(1 điểm)
	Biết năng lượng liên kết: N( N : 941,4(kJ.mol – 1); O = O: 498,7(kJ.mol – 1); N = O: 629,7 (kJ.mol – 1). Tính enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của khí nitơ oxit
	0,5.(941,4+498,7)- 629,7
	+90,35

	Câu 7

(1 điểm)
	Theo thuyết lai hóa các chất sau lai hóa gì? CH4;  NH3;  H2O.
	(4-4)/2+4

(5-3)/2+3

(6-2)/2+2
	Sp3 Sp3 Sp3

	Câu 8

(1 điểm)
	Cho biết chiều tự diễn biến của quá trình sau: H2 (k) + I2 (k) ( 2 HI (k)

Cho 
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 (kJ.mol – 1): H2 = 0  ; I2 : 19,37 ; HI : 1,3 ;
	1,3-19,37
	= -16,77 thuận

	Câu 9

(1 điểm)
	Tính đương lượng Fe2(SO4)3 trong các trường hợp sau:

Fe2(SO4)3+6NaOH(2Fe(OH)3+  3Na2SO4
	M/n
	400/6=66,6

	Câu10

(1 điểm)
	Theo quan điểm qui tắc bát tử hãy viết công thức cấu tạo trong các hợp chất : C2H6 ; HCN; H2CO3


	
	CH3-CH3

H-CN
(HO)2CO
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                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
1. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

(1 điểm)
	Tính khối lượng axit oxalic (HOOC-COOH) có đương lượng là 45 cần dùng vừa đủ để làm mất màu 25,28 g thuốc tím (KMnO4) thuốc tím có đương lượng là 31,6.
	m/45=25,28/31,6
	m=36 gam



	Câu 2

(1 điểm)
	Cho 4,8 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO và ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Tính khối lượng các muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng
	4,8 + 0,03.98=m + 0,03.18
	m=7,2 gam



	Câu 3

(1 điểm)
	Trộn 0,04 m3 N2 (96 kPa) với 0,06 m3 O2 thu được 0,1 m3 hỗn hợp có áp suất toàn phần là 97,6 kPa. Tính áp suất của O2 trước khi trộn theo kPa.
	(0,04.96+x.0,06)= 0,1.97,6
	98,67 kPa

	Câu 4

(1 điểm)
	Xác định Z, tên nguyên tố  có electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất có 4 số lượng tử là:  n = 3   l = 2   ml = 0  ms = =-  ½
	3d8
	Z=28


	Câu 5

(1 điểm)
	Viết cấu hình, tính bậc liên kết và cho biết từ tính của O2 theo MO-LCAO:
	2,2,2,2=2,1=1

	Thuận từ

P=2

	Câu 6

(1 điểm)
	Biết năng lượng liên kết: N( N : 941,4(kJ.mol – 1); O = O: 498,7(kJ.mol – 1); N = O: 629,7 (kJ.mol – 1). Tính enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của khí nitơ oxit
	0,5.(941,4+498,7)- 629,7
	= +90,35

	Câu 7

(1 điểm)
	Theo thuyết lai hóa các chất sau lai hóa gì? CH4;  NH3;  SO2.
	(4-4)/2+4
(5-3)/2+3

(6-4)/2+2
	Sp3 Sp3 Sp2

	Câu 8

(1 điểm)
	Cho biết chiều tự diễn biến của quá trình sau: H2 (k) + I2 (k) ( 2 HI (k)Cho 
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 (kJ.mol – 1): H2 = 0  ; I2 : 19,37 ; HI : 1,3 ;
	1,3-19,37
	= -16,77 thuận

	Câu 9

(1 điểm)
	Tính đương lượng FeSO4 trong các trường hợp sau:

FeSO4  +  2NaOH  (  Fe(OH)2  +  Na2SO4

	M/mol OH-
	76

	Câu10

(1 điểm)
	Theo quan điểm qui tắc bát tử hãy viết công thức cấu tạo trong các hợp chất : C2H4 ; HCN; H2O

	
	CH2=CH2

H-CN
H-O-H
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